
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

 

 Số           /YCBG-TTYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tứ Kỳ, ngày 14 tháng 10 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Lắp đặt biển bảng 

cho Trung tâm Y tế Tứ Kỳ”, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị mời báo giá:  

Tên đơn vị: Trung tâm y tế Tứ Kỳ 

Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm trực tiếp nhận báo giá: 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

- Email: bvdktuky@gmail.com  

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 

Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Đề nghị Quý Công ty / Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thực hiện gửi 

hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ sau: Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền; Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính , Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 

Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng.  

Hoặc qua địa chỉ thư điện tử: bvdktuky@gmail.com bản pdf có chữ ký và đóng 

dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word/ excel) và bản 

scan các hồ sơ tài liệu có liên quan. 

4. Thời gian nhận báo giá: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá 

trên website: https://ttyttuky.com/. Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 

5. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 90 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: 

TT Tên hàng hóa ĐVT SL 

1 

Biển cửa phòng 

- KT: (40 x 25)cm 

- Chất liệu: Mika đài loan, đế mếch 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: 2 mặt chữ, bắt vuông góc 

Cái 20 

mailto:bvdktuky@gmail.com


2 

Biển hộp đèn 2 mặt (phòng trực Răng hàm mặt) 

- KT: (80 x 50 x 20)cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 2 mặt 

- Màu sắc: trắng, chữ đen 

- Quy cách: Hộp đèn 

Biển 01 

3 

Biển (Giới thiệu TTYT) 

- KT: (100 x 150)cm, chân đứng 50 cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in căng bạt 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: chân đứng 2 mặt chữ 

Biển 01 

4 

In đề can ( Số ĐT đặt lịch khám và cấp cứu) 

- KT: (30 x 40)cm 

- Chất liệu: In đề can 

- Màu sắc: màu xanh 

- Quy cách: Gắn tường 

Tấm 20 

5 

Biển (Khu vực cấm để xe) 

- KT: (60 x 40)cm 

- Chất liệu: Nền Alu 

- Màu sắc: xanh 

- Quy cách: Khung sắt có chân dựng 

Bảng 07 

6 

Biển các loại 

- KT: (80 x 30)cm 

- Chất liệu: Nền Alu, in dán đề can 

- Màu sắc: xanh 

- Quy cách: gắn tường 

Bảng 27 

7 

Biển chức danh 

- KT: (24 x 12)cm x (30 x 5)cm 

- Chất liệu: Mika  

- Màu sắc: trong 

- Quy cách: 2 mặt chữ, đế chữ T 

Cái 03 

8 

In đề can dán xe (Logo và tên trung tâm) 

- KT: (50 x 50)cm 

- Chất liệu: in đề can 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: 1 mặt chữ, đề can in 

Cái 06 

9 

Bảng (thông báo làm việc) 

- KT: (100 x 60)cm 

- Chất liệu: Khung nhôm, nền Alu 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: in dán đề can 

Bảng 01 

10 

In đề can (hình con vật bà nội dung ở phòng khám nhi) 

- KT: M2 

- Chất liệu: nền Alu,  

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: chữ cắt đề can 

M2 11 



11 

Biển khoa xét nghiệm 

- KT: (320 x 60)cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: bắt vuông góc 

Bảng 01 

12 

Biển chỉ dẫn 

- KT: (180 x 100 )cm 

- Chất liệu: Nền Alu 2 mặt, chữ cắt đề can 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: dựng cột, lắp đặt tại đầu đường  

Bộ 01 

13 

In đề can (Phiếu khảo sát và 7 nguyên tắc nuôi con bằng sữa mẹ) 

- KT: (40 x 30)cm 

- Chất liệu: đề can 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: 1 mặt 

Tờ 114 

14 

Biển ( Khám sàng lọc THA, ĐTĐ) 

- KT: (100 x 150)cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 2 mặt 

- Màu sắc: nền xanh, chữ trắng 

- Quy cách: Chân dựng cao 50cm 

Biển 01 

15 

Biển (Sơ đồ trung tâm y tế) 

- KT: (300 x 200)cm, chân cột cao 300 cm 

- Chất liệu: Khung sắt, nền Alu 

- Màu sắc: nền xanh, chữ trắng 

- Quy cách: Gia cố cột, giằng chống 

Bộ 01 

16 

Biển ( Giới thiệu các bệnh lý) 

- KT: (110 x 170)cm,  

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 2 mặt 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: Chân dựng cao 50cm 

Bộ  11 

17 

Biển chức danh chữ A  

- KT: (24 x 8 )cm 

- Chất liệu: Mika trong 2 mặt 

- Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng 

- Quy cách: chân chữ A 

Cái 18 

18 

Biển cửa phòng 

- KT: (35 x 20)cm 

- Chất liệu: Nền Alu 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: gắn tường 

Cái 18 

Yêu cầu về thông số kỹ thuật: Theo Phụ lục 01 kèm theo văn bản này. Các thông 

số trong phụ lục là nội dung cần nhà cung cấp đề xuất, kê khai và làm rõ để phục vụ khảo 

sát thị trường. 

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt và nghiệm thu: Tại Trung tâm y tế Tứ Kỳ. 



3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực (Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết). 

4. Biểu mẫu báo giá chào hàng: Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo 

5. Yêu cầu đơn vị gửi báo giá đảm bảo: Không đang trong quá trình thực hiện 

thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác. 

6. Hồ sơ, tài liệu gửi kèm báo giá: 

- Báo giá theo Phụ lục 01 hoặc biểu mẫu có nội dung tương đương, có chữ ký của 

người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có). 

- Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị báo giá gồm: Đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu 

chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật và còn hiệu lực. 

- Thông tin về thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, điều kiện thanh toán. 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị/ nhà cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số         /YCBG-TTYTTK ngày 14/10/2026  

của Trung tâm Y tế Tứ Kỳ) 

 

BÁO GIÁ/ CHÀO GIÁ 

  

  Kính gửi: …..[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…..[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] , 

chúng tôi …..[ Ghi rõ tên của nhà cung cấp báo giá/ chào giá; trường hợp nhiều nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh ) thi ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh ] báo giá Lắp đặt biển bảng cho Trung tâm y tế Tứ Kỳ, 

như sau:  

1. Báo giá danh mục hàng hóa. 

TT Tên hàng hóa 

Hãng 

SX/ 

Nước 

SX 

ĐVT SL 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 

Biển cửa phòng 
- KT: (40 x 25)cm 

- Chất liệu: Mika đài loan, đế mếch 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: 2 mặt chữ, bắt vuông góc 

 

Cái 20 

  

2 

Biển hộp đèn 2 mặt (phòng trực Răng 

hàm mặt) 

- KT: (80 x 50 x 20)cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 2 mặt 

- Màu sắc: trắng, chữ đen 

- Quy cách: Hộp đèn 

 

Biển 01 

  

3 

Biển (Giới thiệu TTYT) 

- KT: (100 x 150)cm, chân đứng 50 cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in căng bạt 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: chân đứng 2 mặt chữ 

 

Biển 01 

  

4 

In đề can ( Số ĐT đặt lịch khám và cấp 

cứu) 

- KT: (30 x 40)cm 

- Chất liệu: In đề can 

- Màu sắc: màu xanh 

- Quy cách: Gắn tường 

 

Tấm 20 

  

5 

Biển (Khu vực cấm để xe) 

- KT: (60 x 40)cm 

- Chất liệu: Nền Alu 

- Màu sắc: xanh 

- Quy cách: Khung sắt có chân dựng 

 

Bảng 07 

  

6 
Biển các loại 
- KT: (80 x 30)cm 

 
Bảng 27 

  



- Chất liệu: Nền Alu, in dán đề can 

- Màu sắc: xanh 

- Quy cách: gắn tường 

7 

Biển chức danh 
- KT: (24 x 12)cm x (30 x 5)cm 

- Chất liệu: Mika  

- Màu sắc: trong 

- Quy cách: 2 mặt chữ, đế chữ T 

 

Cái 03 

  

8 

In đề can dán xe (Logo và tên trung tâm) 

- KT: (50 x 50)cm 

- Chất liệu: in đề can 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: 1 mặt chữ, đề can in 

 

Cái 06 

  

9 

Bảng (thông báo làm việc) 

- KT: (100 x 60)cm 

- Chất liệu: Khung nhôm, nền Alu 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: in dán đề can 

 

Bảng 01 

  

10 

In đề can (hình con vật bà nội dung ở 

phòng khám nhi) 

- KT: M2 

- Chất liệu: nền Alu,  

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: chữ cắt đề can 

 

M2 11 

  

11 

Biển khoa xét nghiệm 
- KT: (320 x 60)cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: bắt vuông góc 

 

Bảng 01 

  

12 

Biển chỉ dẫn 
- KT: (180 x 100 )cm 

- Chất liệu: Nền Alu 2 mặt, chữ cắt đề can 

- Màu sắc: màu xanh, chữ trắng 

- Quy cách: dựng cột, lắp đặt tại đầu 

đường  

 

Bộ 01 

  

13 

In đề can (Phiếu khảo sát và 7 nguyên tắc 

nuôi con bằng sữa mẹ) 

- KT: (40 x 30)cm 

- Chất liệu: đề can 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: 1 mặt 

 

Tờ 114 

  

14 

Biển ( Khám sàng lọc THA, ĐTĐ) 

- KT: (100 x 150)cm 

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 2 mặt 

- Màu sắc: nền xanh, chữ trắng 

- Quy cách: Chân dựng cao 50cm 

 

Biển 01 

  

15 
Biển (Sơ đồ trung tâm y tế) 

- KT: (300 x 200)cm, chân cột cao 300 cm 

 
Bộ 01 

  



- Chất liệu: Khung sắt, nền Alu 

- Màu sắc: nền xanh, chữ trắng 

- Quy cách: Gia cố cột, giằng chống 

16 

Biển ( Giới thiệu các bệnh lý) 

- KT: (110 x 170)cm,  

- Chất liệu: Khung sắt, in bạt 2 mặt 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: Chân dựng cao 50cm 

 

Bộ  11 

  

17 

Biển chức danh chữ A  
- KT: (24 x 8 )cm 

- Chất liệu: Mika trong 2 mặt 

- Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng 

- Quy cách: chân chữ A 

 

Cái 18 

  

18 

Biển cửa phòng 
- KT: (35 x 20)cm 

- Chất liệu: Nền Alu 

- Màu sắc: nền trắng 

- Quy cách: gắn tường 

 

Cái 18 

  

 Tổng cộng      

Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... 

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí liên quan. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng..... ngày, kể từ ngày....tháng.....năm …..[ Ghi 

cụ thể số ngày ] 

3. Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị báo giá gồm:  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Kèm theo báo giá). 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

 

……., ngày…..tháng  …..năm …. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ CUNG CẤP 

( Ký tên, đóng dấu ) 
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